
Phụ lục I 
DỰ KIẾN PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3398/QĐ-BYT NGÀY 12/7/2021 CỦA BỘ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /7/2021 của UBND tỉnh) 

 
 

TT Đơn vị 
Tổng  

số liều 
Mũi 1 Mũi 2 

I Số lượng tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 

1 Tỉnh ủy + UBND tỉnh + HĐND tỉnh 300   300 

2 Sở Nội vụ 50   50 

3 Sở Công thương 50   50 

4 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 50   50 

5 Liên đoàn lao động tỉnh 50   50 

6 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 100   100 

7 Sở Khoa học - Công nghệ 50   50 

8 Sở Giao thông - Vận tải 100   100 

9 Sở Thông tin và Truyền thông 50   50 

10 Sở Giáo dục và Đào tạo (Cán bộ thuộc Sở) 100   100 

11 Thanh tra tỉnh 40   40 

12 Sở Xây dựng 50   50 

13 Sở Tư pháp 50   50 

14 Sở Tài chính 80   80 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30   30 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 100   100 

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 100   100 

18 Cục thuế tỉnh 110   110 

19 Kho bạc nhà nước tỉnh 60   60 

20 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Cán bộ 

thuộc BQL) 
100   100 

21 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh + Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 
80   80 

22 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 20   20 

23 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 30   30 

24 Ban chỉ đạo các huyện, thành phố 1.000   1.000 

  Tổng  2.750     

II Số lượng tiêm 2 mũi cho các đối tượng mới 

1 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 500 250 250 

2 Công ty TNHH xây dựng Xuân Trường 160 80 80 



2 

 

3 Công ty TNHH Golden Victory 600 300 300 

4 Công ty TNHH Nam Dược 500 250 250 

5 Liên minh Hợp tác xã 40 20 20 

6 Công ty TNHH An Khánh 80 80 160 

7 Tiêm theo chỉ định của BCĐ tỉnh 1.140 570 570 

  Tổng  3.100 1550 1550 

  Cộng I +II 5.850 
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